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I.TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3.0đ) 

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi Học sinh chỉ chọn 1 phương án đúng. 

Câu 1. Việc tạo lập và sử dụng ngân sách nhà nước được tiến hành trên cơ sở 

 A. Luật Ngân sách nhà nước.  B. tác động của quần chúng 

 C. nguyện vọng của nhân dân.  D. ý chí của nhà nước. 

Câu 2. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đặc điểm của tín dụng ? 

 A. Dựa trên sự tin tưởng.  B. Có tính tạm thời. 

 C. Có tính hoàn trả cả gốc và lãi.  D. Chỉ cần hoàn trả gốc hoặc lãi. 

Câu 3. Loại thuế được cộng vào giá bán hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng trả khi sử dụng sản 

phẩm đó được gọi là gì? 

 A. Thuế thu nhập cá nhân.  B. Thuế bảo vệ môi trường. 

 C. Thuế giá trị gia tăng.  D. Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Câu 4. Nội dung nào không phải là vai trò của ngân sách nhà nước? 

   A. Công cụ quan trọng để kiềm chế lạm phát. 

   B. Công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế 

   C. Huy động nguồn vốn cho nền kinh tế. 

   D. Phân phối lại thu nhập cho người dân. 

Câu 5. Bản chất của tín dụng là quan hệ giữa người cho vay và 

 A. cơ quan nhà nước.  B. người giúp đỡ.  C. người đi vay.             D.người lao động.  

Câu 6. Một trong những đặc điểm của tín dụng là có tính 

 A. cưỡng chế.  B. tạm thời.  C. một phía.  D. bắt buộc. 

Câu 7. Theo quy định của Luật Quản lý thuế, người nộp thuế có quyền được 

 A. từ chối nộp thuế khi kinh doanh.  B. làm sai lệch hồ sơ nộp thuế. 

 C. chủ động số tiền nộp thuế.  D. hướng dẫn việc nộp thuế. 

Câu 8. Một trong những vai trò cơ bản của ngân sách nhà nước là góp phần 

 A. phân chia mọi nguồn thu nhập.  B. chia đều sản phẩm thặng dư. 

 C. hoàn trả trực tiếp cho người dân.  D. duy trì hoạt động bộ máy nhà nước. 

Câu 9. Một trong những đặc điểm của doanh nghiệp là có tính 

 A. từ thiện  B. phi lợi nhuận.  C. hợp pháp.  D. phi hợp pháp. 

Câu 10. Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước có tính chất gì? 

 A. Không bắt buộc.  B. Thỏa thuận.  C. Bắt buộc.  D. Tự nguyện. 

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 11,12: 

“Hợp tác xã Q hoạt động trong lĩnh vực vận tải với các loại hình kinh doanh, dịch vụ như: dịch vụ 

vận tải hàng hoá, vận tải hành khách theo tuyến cố định và theo hợp đồng, vận tải hành khách công cộng 

bằng xe buýt,... Hợp tác xã có 38 thành viên tự nguyện hợp tác với nhau cùng góp vốn. Hợp tác xã hoạt 

động trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lí. Doanh thu hợp tác xã 

liên tục tăng từng năm, nâng cao thu nhập bình quân cho các thành viên, người lao động.” 

Câu 11: Mô hình sản xuất được đề cập trong thông tin trên là? 

A. Hộ gia đình. B. Doanh nghiệp tư nhân. 
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C. Hợp tác xã. D. Công ty tư nhân. 

Câu 12: Mô hình sản xuất kinh doanh trong thông tin trên không được hoạt động theo nguyên tắc nào 

dưới đây? 

A. Tự chủ về vốn. B. Tự chịu trách nhiệm. 

C. Dân chủ và bình đẳng. D. Phát hành cổ phiếu. 

II. TRẮC NGHIỆM  ĐÚNG- SAI (4.0đ): Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng 

hoặc  sai: 

Câu 1: Gia đình ông X có 4 thành viên đầu tư xây dựng mô hình vườn - ao - chuồng (VAC) trên diện 

tích hơn 5.000m, tổng kinh phí đầu tư hoàn thiện mô hình kinh tế của gia đình ông khoảng 300 triệu 

đồng. Thu nhập từ chăn nuôi heo , gia cầm được ông dùng để quay vòng đầu tư tái sản xuất và mở rộng 

chuồng trại. Phế phẩm chăn nuôi dùng làm thức ăn cho cá và ủ làm phân bón cho cây. Gần đây, nắm bắt 

nhu cầu thực phẩm sạch của các hộ gia đình ở thành phố, ông mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình sản 

xuất kinh doanh nông sản sạch. Với mô hình kinh tế tổng hợp VAC phát triển ổn định, sau khi trừ các 

khoản chi phí gia đình ông X thu nhập từ 300 triệu đến 400 triệu đồng/năm. 

a) Gia đình ông X đã vận dụng có hiệu quả mô hình kinh tế hộ gia đình.  

b) Ông X có thể đăng ký kinh doanh tại nhiều địa điểm và có thể kêu gọi sự góp vốn của nhiều người 

khác ngoài gia đình.  

c) Ông X đóng vai trò là chủ thể sản xuất của nền kinh tế.  

d) Ông X không phải đóng bất kỳ khoản thuế nào vì mô hình kinh doanh này gắn với hoạt động của 

gia đình.  

Câu 2: Nhà nước áp dụng các biện pháp đánh thuế suất rất cao đối với một số hàng hoá, dịch vụ mang 

tính chất xa xỉ, không thực sự cần thiết như bia, rượu, thuốc lá, xì gà...: các dịch vụ như kinh doanh xổ 

số, casino, vũ trường... 

a) Việc đánh thuế rất cao những mặt hàng trên nhằm mục đích tăng thu cho ngân sách nhà nước.  

b) Thuế đánh vào các hàng hóa có đặc điểm như trên được gọi là thuế tiêu thụ đặc biệt.  

c) Đánh thuế cao những mặt hành xa xỉ như trên là một hình thức góp phần điều tiết thu nhập trong xã 

hội.  

d) Việc đánh thuế cao thể hiện vai trò và chức năng của nhà nước trong việc quản lý nền kinh tế.  

Câu 3: Ngân hàng A tiến hành cho các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh K vay vốn hơn 1000 tỉ 

đồng, thời hạn vay ưu đãi lên đến 15 năm với mức lãi suất 7,5%. Trong 15 năm, các doanh nghiệp sẽ 

cam kết thực hiện đúng các quỵ định pháp luật về sử dụng tín dụng, phải trả đủ số tiền lãi và vốn khi đến 

hạn hoàn trả. Đây là một dịch vụ tín dụng phổ biến dựa trên tài sản đảm bảo và uy tín của cá nhân, doanh 

nghiệp với ngân hàng để giúp duy trì, phát triển tiêu dùng và sản xuất kinh doanh. 

a) Việc yêu cầu các doanh nghiệp phải trả đúng hạn thể hiện thể hiện vai trò của tín dụng trong việc 

hoàn trả cả gốc và lãi.  

b) Ngoài việc trả tiền gốc và lãi theo thảo thuận, các doanh nghiệp phải đóng một khoản thuế trên số 

tiền vay từ ngân hàng A.  

c) Quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và doanh nghiệp sẽ kết thúc khi bên vay hoàn trả đủ cả tiền gốc 

và lãi theo thỏa thuận.  

d) Quan hệ giữa ngân hàng A với các doanh nghiệp và cá nhân vay vốn vừa là quan hệ tín dụng vừa là 

quan hệ giữa các chủ thể sản xuất kinh doanh.  

Câu 4: Việc thực hiện chi ngân sách trong những năm qua đã góp phần giảm tỉ lệ đói nghèo, mạng lưới 

an sinh xã hội ngày càng được nâng cao, chất lượng cuộc sống người dân dần cải thiện tích cực. Ngân 

sách nhà nước cũng đã chi để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão, mưa lũ và khôi phục sản 

xuất sau thiên tai, dịch bệnh; cứu trợ, cứu đói cho nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai. Chính phủ đã 

ban hành nhiều quyết sách nhằm thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng 

kinh tế trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm. Một trong những biện pháp đó là tăng chi ngân sách và 

giảm thuế cho các doanh nghiệp. 

a) Chính phủ đã ban hành nhiều quyết sách nhằm thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn suy giảm kinh tế là 

thể hiện vai trò của chủ thể kinh tế nhà nước.  

b) Việc chi từ nguồn ngân sách để giảm tỷ lệ đói nghèo là thể hiện đặc điểm của ngân sách nhà nước.    
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    c) Phát triển kinh tế sẽ góp tăng thu ngân sách đồng thời ngân sách nhà nước sẽ là công cụ quan trọng 

để duy trì sự phát triển kinh tế.  

d) Thông qua việc chi ngân sách nhằm nâng cao, chất lượng cuộc sống người dân dần cải thiện tích 

cực đã góp phần điều tiết thu nhập toàn xã hội.  

III. TỰ LUẬN (3.0đ) 

Câu 1 (1.0đ): Theo em, việc chi tiêu ngân sách nhà nước có ý nghĩa gì đối với sự phát triển kinh tế xã 

hội của địa phương. Cho ví dụ. 

    Câu 2 (2.0đ): 

           a.Tại sao kinh doanh phát triển làm hạn chế các nghề thủ công truyền thống ở địa phương?  

           b.Hãy so sánh điểm khác nhau giữa mô hình hộ sản xuất kinh doanh với mô hình hợp tác xã sản 

xuất kinh doanh. 

 

-- Hết -- 


